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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: 	Tên tiếng Việt: Thạch học trầm tích 
     			Tên tiếng Anh: Petrology of Sedimentary Rocks
Mã số học phần: 7040308
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 08 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 27; 		Bài tập: 3; 		Thực hành: 0;
Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:			Mã giảng viên	
1. TS. Tô Xuân Bản                	 0403-02
2. TS. Đặng Thị Vinh			0403-16
3. ThS. Lê Thị Ngọc Tú           	0403-17
Có thể mời thêm giáo viên thỉnh giảng khi cần thiết
2.2- Bộ môn: Khoáng Thạch và Địa hóa
2.3- Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học phần 
3.1- Môn học tiên quyết: 
Sinh viên phải hoàn thành học phần:  Tinh thể khoáng vật + TN	 (7040311)
3.2- Môn học trước:					Mã số học phần
- Địa chất Đại cương			 	7040107
- Tinh thể khoáng vật + TN			7040311
- Khoáng vật học + TN                                   7040303
4. Mục tiêu của học phần
4.1- Kiến thức
Kết thúc môn học, sinh viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về trầm tích, bao gồm các khái niệm về đá trầm tích, quá trình thành tạo đá (giai đoạn giai đoạn sinh thành vật liệu trầm tích, quá trình vận chuyển và lắng đọng vật liệu trầm tích, giai đoạn thành đá, giai đoạn hậu sinh và biến chất sớm). Sinh viên nắm được các đặc điểm đặc trưng từng loại đá trầm tích riêng biệt (cấu tạo, kiến trúc, thành phần vật chất, thế nằm). Biết và nắm vững về đặc điểm tướng đá, cổ địa lý cũng như cách thành lập bản đồ tướng đá- cổ địa lý. Điểm quan trọng nữa, sinh viên biết và hiểu lý thuyết về địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích, cũng như một số ví dụ cụ thể về phân tích địa tầng phân tập.
4.2. Kỹ năng
- Kỹ năng cứng: Sinh viên có thể nhận biết các loại đá trầm tích bằng mắt thường, cách thành lập các loại bản đồ thạch học, bản đồ cổ địa lý.
- Kỹ năng mềm: Sinh viên biết sử dụng các phần mềm Microsoft để thuyết trình và làm bài tập lớn, cũng như cách tra cứu, sử dụng tài liệu trên Internet. Tự tin thuyết trình và làm việc theo nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần:
Môn Trầm tính học sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về nguồn gốc, quá trình vận chuyển các vật liệu trầm tích, quá trình thành tạo và biến đổi đá trầm tích; các kiến thức cơ bản về đá trầm tích; những vấn đề cơ bản về tướng đá, cổ địa lý và phương pháp thành lập bản đồ tướng đá cổ địa lý, tính phân nhịp và chu kỳ trầm tích; khái niệm về địa tầng phân tập, các thành hệ đá trầm tích chủ yếu và các phương pháp nghiên cứu đá trầm tích...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1: Nội dung học phần
	6.1- Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Đại cương về đá trầm tích
	3
	Các khái niệm về đá trầm tích. Sự phân bố các đá trầm tích; ý nghĩa địa chất, ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tế các đá trầm tích trong đới sống. Mối liên quan giữa Trầm tích học với các môn khoa học khác.

Nguồn gốc vật liệu trầm tích; các quá trình thành tạo và biến đổi đá trầm tích. Phương pháp tư duy và nhận biết các giai đoạn thành tạo đá trầm tích

	1.1
	Định nghĩa về đá trầm tích
	

	

	
	Sự phân bố, thế nằm và vai trò của đá trầm tích trong nghiên cứu địa chất và khoáng sản liên quan.
	
	

	
	Các phương pháp nghiên cứu và thể hiện dạng nằm của đá trầm tích trên bản đồ và mặt cắt địa chất.
	
	

	1.2
	Quá trình thành tạo và các giai đoạn biến đổi đá trầm tích
	
	

	1.2.1
	Giai đoạn sinh thành vật liệu trầm tích
	
	

	
	Vật liệu trầm tích vụn do phá hủy kiến tạo
	
	

	
	Vật liệu trầm tích do quá trình phong hóa
	
	

	
	Vật liệu trầm tích do sinh vật
	
	

	
	Vật liệu trầm tích từ nguồn núi lửa và vũ trụ
	
	

	1.2.2
	Quá trình vận chuyển, phân dị và lắng đọng vật liệu trầm tích
	
	

	
	Di chuyển, lắng đọng vật liệu vụn
	
	

	
	Di chuyển, lắng đọng vật liệu keo
	
	

	
	Di chuyển, lắng đọng vật liệu hóa học
	
	

	1.2.3
	Giai đoạn thành tạo và biến đổi đá
	
	

	
	Giai đoạn thành đá- diagenes
	
	

	
	Giai đoạn biếu đổi sau thành đá (katagenes và metagenes)
	
	

	Chương 2
	Kiến trúc và cấu tạo của đá trầm tích
	2
	Các khái niệm về cấu tạo, kiến trúc. Phân biệt cấu tạo và kiến trúc. Những dạng cấu tạo, kiến trúc điển hình và đặc trưng cho đá trầm tích.

	2.1
	 Kiến trúc của đá trầm tích
	
	

	2.2
	Cấu tạo của đá trầm tích
	
	

	2.3
	Ý nghĩa nghiên cứu cấu tạo và kiến trúc đá trầm tích
	
	

	Chương 3
	Thành phần và phân loại đá trầm tích
	2
	Đặc điểm về thành phần hóa học và thành phần khoáng vật của đá. Hệ thống các đá trầm tích, cơ sở phân loại và gọi tên đá trầm tích.

	3.1
	Thành phần vật chất đá trầm tích
	
	

	3.1.1
	Thành phần hóa học
	
	

	3.1.2
	Thành phần khoáng vật
	
	

	
	Vật liệu vụn (mảnh đá, mảnh khoáng vật)
	
	

	
	Các khoáng vật tự sinh
	
	

	
	Các vật liệu khác
	
	

	3.2
	Phân loại đá trầm tích
	
	

	
	Nhóm đá trầm tích vụn
	
	

	
	Nhóm đá trầm tích sét
	
	

	
	Nhóm đá trầm tích sinh hóa hóa học
	
	

	Chương 4
	Đá trầm tích vụn
	3
	Đặc điểm đặc trưng cho nhóm đá trầm tích vụn, điều kiện thành tạo, ý nghĩa nghiên cứu và mối quan hệ với khoáng sản liên quan.

	4.1
	Đặc điểm thành phần vật liệu, kiến trúc và cấu tạo
	
	

	4.2
	Đá trầm tích phun trào
	
	

	4.3
	Đá trầm tích vụn thô
	
	

	4.4
	Cát và cát kết
	
	

	4.5
	Bột và bột kết 
	
	

	
	Bài tập phần đá trầm tích vụn
	1
	

	Chương 5
	Đá trầm tích sét
	3
	Đặc điểm đặc trưng cho nhóm đá trầm tích sét, điều kiện thành tạo, ý nghĩa nghiên cứu đá sét và mối quan hệ với khoáng sản liên quan.

	5.1
	Khái niệm, thành phần vật chất đá sét
	
	

	
	Khái niệm
	
	

	
	Thành phần khoáng vật
	
	

	
	Thành phần hóa học
	
	

	5.2
	Kiến trúc và cấu tạo đá sét
	
	

	5.3
	Các tính chất đặc biệt của đất sét dẻo
	
	

	5.3
	Nguồn gốc và thế nằm địa chất
	
	

	5.3
	Phân loại và mô tả đá sét
	
	

	
	Sét dẻo: kaolinit, monmorilonit, hydromica
	
	

	
	Đá sét cứng: sét kết, đá phiến sét, argilit, đá phiến sét than, đá phiến sét vôi
	
	

	
	Bài tập phần đá trầm tích sét
	1
	

	Chương 6
	Trầm tích sinh hóa hóa học 
	4
	Đặc điểm đặc trưng cho nhóm đá trầm tích sinh hóa, điều kiện thành tạo, ý nghĩa nghiên cứu đá sét và mối quan hệ với khoáng sản liên quan.

	6.1
	Nguồn gốc, sự phân bố và vai của của nhóm đá trầm tích sinh hóa
	
	

	6.2
	Trầm tích silicit
	
	

	6.3
	Trầm tích carbonat
	
	

	6.4
	Trầm tích nhôm
	
	

	6.5
	Trầm tích sắt
	
	

	6.6
	Trầm tích mangan
	
	

	6.7
	Trầm tích phosphorit
	
	

	
	Bài tập phần đá trầm tích sinh hóa
	1
	

	Chương 7
	Tướng đá – cổ địa lý
	4
	Nắm được khái niệm cơ bản về tướng đá- cổ địa lý, phân loại tướng đá. Đặc điểm cổ địa lý thành tạo các thành tạo trầm tích. Thành lập bản đồ tướng đá- cổ địa lý, mối liên quan tới các bối cảnh thành tạo khoáng sản liên quan.

	7.1
	Khái niệm cơ bản về tướng đá
	
	

	7.2
	Phân loại tướng. Quy luật tổng hợp cộng sinh tướng.
	
	

	7.3
	Khái quát về cổ địa lý
	
	

	7.4
	Thành lập bản đồ tướng đá – cổ địa lý.
	
	

	Chương 8
	Địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích
	6
	Nắm được khái niệm về địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích. Sự thay đổi mực nước biển tương đối, chuyển động kiến tạo và mức nước chân tĩnh. Các mô hình địa tầng phân tập tiêu biểu ở Việt Nam.

	8.1
	Định nghĩa địa tầng phân tập, chu kỳ trầm tích
	
	

	8.2
	Sự thay đổi mực nước biển tương đối, chuyển động kiến tạo và mực nước chân tĩnh
	
	

	8.3
	Một số mô hình địa tầng phân tập
	
	

	
	Tổng số tiết
	30
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lí thuyết kết hợp với các ví dụ cụ thể về công tác nghiên cứu đá trầm tích trên lãnh thổ Việt Nam.
- Giảng dạy lí thuyết kết nối với lí thuyết các môn học: thạch học magma, thạch học biến chất, tinh thể khoáng vật, địa hóa, địa chất đại cương để sinh viên nắm bắt một cách tổng quan, và toàn diện về kiến thức thạch học, địa chất.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ
· Tham dự thi kết thúc học phần
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11
9- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1- Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy hợp phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (C)
	Số tiết tham gia học / tổng số tiết 24/30
	10%

	2
	Điểm kiểm tra, bài tập nhóm (B)
	1 bài tập nhóm (thuyết trình) và 2 bài kiểm tra trên lớp
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (60 phút)
	60%


9.2- Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C
Trong đó: A là điểm thi kết thúc học phần;
B = (b1 + b2 +b3)/3
+ Trong đó: b1 là điểm bài tập về nhà (tính theo thang điểm 10, hệ số 0,1); b2 là điểm làm và trình bày tiểu luận theo nhóm (tính theo thang điểm 10, hệ số 0,1); b3 là điểm kiểm tra giữa học kì (cho theo thang điểm 10, hệ số 0,1) 
· C = (c1 + c2)/2
· Trong đó: c1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận cho theo thang điểm 10; c2 là điểm chuyên cần được xác định như sau:
+ Đi học đầy đủ c2 = 10 điểm;
+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ đi 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 = 0
+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và học lại.
· B, C là các giá trị trung bình cộng của các điểm thành phần. Trường hợp thi lần 2 thì lấy kết quả thi lần 2 để thay điểm thi kết thúc học phần lần 1. Trường hợp học lại, các điểm thành phần phải xác định lại từ đầu.
· Các điểm thành phần A, b1, b2, b3…, c1, c2 và điểm đánh giá học phần đều cho theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập 
[1]- Giáo trình/bài giảng
[1.1]. Trần Nghi. Trầm tích học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. 
[1.2]. Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Ích, Phan Trường Thị. Thạch học.NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 1999. 
[2] - Tài liệu tham khảo
[2.1]. Đỗ Văn Nhuận. Bài giảng dùng cho Cao học Trầm tích luận.Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội, 2015.
[2.2]. Loren A.Raymond. Petrology-The study of Igneous, Sedimentary and Metamorphic Rocks. Thư viện trường Đại học Mỏ - Địa chất.
11- Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Hướng dẫn tự học của học phần
		
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết  (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thưc hành (tiết)
	Sinh viên 
cần chuẩn bị

	1-2


	Chương 1-Đại cương về đá trầm tích
1.1. Khái niệm về thạch học đá trầm tích
1.2. Quá trình thành tạo đá trầm tích

	6
	0
	0
	Tài liệu [1.1] Trang 5- 68
Tài liệu [1.2] Trang 227- 245

	
2-3

	Chương 2: Kiến trúc và cấu tạo
2.1. Kiến trúc của đá trầm tích
2.2. Cấu tạo của đá trầm tích
2.3. Ý nghĩa nghiên cứu cấu tạo và kiến trúc đá trầm tích
	4
	0
	0
	Tài liệu [1.1] Trang 71-96
Tài liệu [1.2]; Trang 246 – 259; 
Tài liệu [2.2] Trang 261-268

	
3-4

	Chương 3: Thành phần và phân loại đá trầm tích
3.1. Thành phần vật chất đá trầm tích
3.2. Phân loại đá trầm tích
	4
	0
	0
	Tài liệu [1.1] Trang 101- 130
Tài liệu [1.2] trang 259-270
Tài liệu [2.2] Trang 272-279

	
4-5


	Chương 4: Đá trầm tích vụn
4.1. Đá trầm tích phun trào.
4.2. Đá trầm tích vụn thô
4.3. Cát và cát kết
4.4. Bột và bột kết
	6
	2
	0
	Tài liệu [1.1] trang 271-292];
Tài liệu [2.2] trang 371-373

	
6-7

	Chương 5: Đá trầm tích sét
5.1. Khái niệm, thành phần vật chất đá sét
5.2. Kiến trúc và cấu tạo đá sét
5.3. Phân loại và mô tả đá sét
	6
	2
	0
	Tài liệu [1.1] Trang 167- 185
Tài liệu [1.2] Trang 293-302;


	
8-10


	Chương 6: Trầm tích sinh hóa hóa học 
6.1. Trầm tích silicit
6.2. Trầm tích carbonat
6.3. Trầm tích nhôm
6.4. Trầm tích sắt
6.5. Trầm tích mangan
6.6. Trầm tích phosphorit
	8
	2
	0
	Tài liệu [1.1] trang 189- 238.
Tài liệu [1.2] Trang 303 - 335; 
Tài liệu [2.2] trang 408-420

	
10-12



	Chương 7: Tướng đá – cổ địa lý
7.1. Khái niệm cơ bản về tướng đá 
7.2. Phân loại tướng. Quy luật tổng hợp cộng sinh tướng.
7.3. Khái quát về cổ địa lý
7.4. Thành lập bản đồ tướng đá – cổ địa lý.
	8
	0
	0
	Tài liệu [1.1] trang 263- 311.
Tài liệu [1.2], trang 339-344; 
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	Chương 8. Địa tầng phân tập và chu kỳ trầm tích
8.1. Định nghĩa địa tầng phân tập
8.2. Sự thay đổi mực nước biển tương đối, chuyển động kiến tạo và mực nước chân tĩnh
8.3. Một số mô hình địa tầng phân tập
	12
	0
	0
	Tài liệu [2.1] trang 113-150;
Tài liệu [1.2] Trang 323-360 và 360-375.

	
	Cộng
	54
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